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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:         /SCT-KHTH
V/v thực hiện Văn bản số 1710/BNG-TCQT-m ngày 04/6/2024 của Bộ Ngoại giao
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày     tháng 6 năm 2024


Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ văn bản số 1122/KHĐT-KTN ngày 12/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Văn bản số 1710/BNG-TCQT-m ngày 04/6/2024 của Bộ Ngoại giao; 
Sau khi rà soát, Sở Công Thương cung cấp thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực ngành như sau:
1. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng về năng lượng tái tạo
- Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Kế hoạch số 6172/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Sản xuất năng lượng tái tạo  
Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm thu hút đầu tư về lĩnh vực năng lượng tái tạo, đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 31 dự án thủy điện và 01 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất là 468,2 MW; 05 dự án thủy điện đang xây dựng và 06 dự án thủy điện, điện gió đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, đang tiếp tục thu hút đầu tư 15 dự án thủy điện với tổng công suất 184 MV và 06 dự án điện gió 493,8 MW.
(Phụ lục đính kèm)
3. Tổng sản lượng điện sản xuất phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng: Giai đoạn 2021-2023: 16.774,6 triệu kwh, tăng trưởng bình quân đạt 12,6%/năm.
4. Tổng lượng điện thương phẩm của tỉnh Lâm Đồng: Giai đoạn 2021-2023: 4.955,8 triệu kwh, tăng trưởng bình quân đạt 9,6%/năm.
5. Số hộ dân sử dụng điện: Trên địa bàn tỉnh hiện nay, có 400.312/400.734 hộ dân đã có điện (chiếm 99,89%).
Trân trọng./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTH. 


	GIÁM ĐỐC





Hoàng Trọng Hiền





PHỤ LỤC: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
1. Dự án đã vận hành gồm dự án thủy điện (TĐ) và điện gió (ĐG)
	Stt
	Tên dự án
	Công suất
(MW)
	Địa điểm xây dựng
	Chủ dự án

	1
	TĐ Lộc Phát
	0,6
	Lộc Phát - Lộc Thanh, Bảo Lộc
	Công ty Điện lực Lâm Đồng 

	2
	TĐ Suối Vàng
	4,4
	xã Lát, Lạc Dương
	

	3
	TĐ Bảo Lộc
	24,5
	Bảo Lâm - DiLinh
	Công ty CP VRG Bảo Lộc 

	4
	TĐ Đa M'Bri
	75
	Bảo Lâm - Đạ Tẻh - Đạ Huoai
	Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam

Chi nhánh Lâm Đồng

	5
	TĐ Đa Dâng 2
	34
	Đức Trọng - Lâm Hà
	

	6
	TĐ Đa Siat
	13,5
	Bảo Lâm
	

	7
	TĐ Đa Khai
	8,1
	Lạc Dương
	Công ty Cổ phần điện Gia Lai
 - Chi nhánh Lâm Đồng 

	8
	TĐ Tà Nung 
	2
	Đà Lạt
	Công ty TNHH Thủy điện Tà Nung 

	9
	TĐ Đam Bol 
	9,6
	Bảo Lâm
	Công ty Cổ phần điện Bảo Tân 

	10
	TĐ Đắk Mê 1
	6,5
	Đam Rông
	Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Mê

	11
	TĐ Đa Kai
	8
	Bảo Lâm
	Công Ty TNHH Thủy điện Đa Kai 

	12
	TĐ Yan Tann Sien
	19,5
	Lạc Dương - Đam Rông
	Công ty Cổ phần Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7

	13
	TĐ Đại Nga
	10
	Bảo Lộc - Bảo Lâm
	Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên

	14
	TĐ Krông Nô 2
	30
	Đập dâng, hồ chứa nằm trên ranh giới hành chính 02 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng; Tuyến năng lượng, nhà máy nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương - Đam Rông, Lâm Đồng
	Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam  - Krông Nô 

	15
	TĐ Krông Nô 3
	18
	
	

	16
	TĐ Đa Dâng 3
	12
	Đức Trọng - Lâm Hà
	Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Dâng 3 

	17
	TĐ Đa Trou Kea
	4,5
	Di Linh
	Công ty TNHH SXTM Thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh 

	18
	TĐ Đa R’cao
	2
	Đức Trọng
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy điện Hiệp Thạnh 

	19
	TĐ Sar Deung 
	5
	Lâm Hà
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Cao Nguyên 

	20
	TĐ Đa Dâng 
	14
	Lạc Dương
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Long Hội 

	21
	TĐ Đam Bri 1
	7,5
	Bảo Lộc - Bảo Lâm
	Công ty CP Đầu tư Phát triển Đam B’ri 

	22
	TĐ An Phước
	12
	Lâm Hà
	Công ty Cổ phần thủy điện Liên Gich

	23
	TĐ Đa Cho Mo 2
	4,6
	Lâm Hà
	Công ty Cổ phần Thủy điện Bồng Lai 

	24
	TĐ Sar Deung 2
	3
	Đam Rông - Lạm Hà
	Công ty cổ phần Năng lượng Lâm Hà

	25
	TĐ Quảng Hiệp
	0,5
	Đức Trọng
	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông 586 

	26
	TĐ Tân Lộc
	12,4
	Bảo Lâm
	Công ty Cổ phần HPD Tân Lộc 

	27
	TĐ Đồng Nai 1
	15
	Di Linh - Lâm Hà - Đức Trọng
	Công ty Cổ phần Năng lượng Di Linh 

	28
	TĐ Đa Nhim Thượng 3
	8
	Lạc Dương
	Công ty cổ phần Toàn Thắng Đạt 

	29
	TĐ Đa Cho Mo
	9
	Lâm Hà
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Long Hội 

	30
	TĐ Đại Bình
	15
	Bảo Lâm
	Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng 

	31
	TĐ Đạ Sar
	12
	Lạc Dương
	Công ty Cổ phần điện Đạ Sar 

	32
	ĐG Cầu Đất
	68
	TP Đà Lạt
	Công ty Cổ phần NLTT Đại Dương

	
	Tổng
	468,2
	
	



2. Dự án đang xây dựng 
	Stt
	Tên dự án
	Công suất
(MW)
	Địa điểm xây dựng
	Chủ dự án

	1
	TĐ Đa Br’Len
	6,2
	Bảo Lâm
	Công ty Cổ phần điện Đa Br'Len 

	2
	TĐ Cam Ly
	9,6
	TP Đà Lạt
	Công ty CP xây dựng số Một Việt Hưng 

	3
	TĐ Đa Nhim
Thượng 2
	10
	Lạc Dương
	Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim Thượng 2 

	4
	TĐ Đức Thành
	40
	Đập dâng, hồ chứa nằm trên ranh giới hành chính 02 tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng; Tuyến năng lượng, nhà máy nằm trên địa bàn Bình Phước
	Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn Bình Phước 

	5
	TĐ Tân Thượng
	22
	Lâm Hà - Di Linh
	Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Thượng 

	
	Tổng
	87,8
	
	



3. Dự án đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm dự án thủy điện (TĐ) và điện gió (ĐG)
	Stt
	Tên dự án
	Công suất
(MW)
	Địa điểm xây dựng
	Chủ dự án

	1
	TĐ Bảo Lâm
	10
	Bảo Lâm
	Công ty TNHH Thủy điện Bảo Lâm Lâm Đồng

	2
	TĐ Đa Huoai 2
	10
	Đạ Huoai
	Công ty cổ phần danh nghiệp trẻ Lâm Đồng 

	3
	TĐ Đa Hir
	26
	Lạc Dương
	Công ty cổ phần thủy điện Đa Hir 

	4
	ĐG Đức Trọng
	50
	Đơn Dương
	Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng AND Đức Trọng

	5
	ĐG Xuân Trường 1
	50
	Đơn Dương, Đà Lạt
	Công ty cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường

	6
	ĐG Xuân Trường 2
	48
	Đơn Dương, Đà Lạt
	Công ty cổ phần Năng lượng gió Cao Nguyên

	
	Tổng
	194
	
	



4. Dự án kêu gọi thu hút đầu tư 
a) Dự án thủy điện
	Stt
	Tên dự án
	Công suất
(MW)
	Địa điểm xây dựng
	Căn cứ

	1
	Đa Khai Mở rộng
	6
	Lạc Dương
	Quyết định 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	2
	Đa Nhim Thượng 3 Mở rộng
	18
	Lạc Dương, Đơn Dương, Đà Lạt
	

	3
	Cam Ly 2
	12
	Đức Trọng, Lâm Hà
	

	4
	Tà Hine
	10
	Đức Trọng
	

	5
	Tam Bố
	10
	Di Linh, Đức Trọng
	

	6
	Liên Nghĩa
	20
	Đơn Dương, Đức Trọng
	

	7
	Đa Đam
	16
	Lạc Dương
	

	8
	Sông Nhun
	10
	Di Linh
	

	9
	Tân Văn
	10
	Lâm Hà
	

	10
	Tân Thanh
	12
	Lâm Hà
	

	11
	Đam Bri 1 Mở rộng
	10
	Bảo Lâm
	

	12
	Đa Nhim Thượng 4
	10
	Đơn Dương, Đà Lạt
	

	13
	Crom Lúc
	12
	Di Linh
	

	14
	Đạ Lây
	16
	Đạ Tẻh, Cát Tiên
	

	15
	Đam Bri 2
	12
	Đạ Huoai
	

	
	Tổng
	184
	
	



b) Dự án điện gió
	Stt
	Tên dự án
	Công suất
(MW)
	Địa điểm xây dựng
	Căn cứ

	1
	ĐG Đơn Dương 1
	49,8
	Đơn Dương
	Quyết định 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	2
	ĐG Đơn Dương 2
	49,8
	Đơn Dương
	

	3
	ĐG Đơn Dương 3
	49,8
	Đơn Dương
	

	4
	ĐG Đơn Dương 3A
	48,9
	Đơn Dương
	

	5
	ĐG Tà Năng 1
	113,4
	Đức Trọng
	

	6
	ĐG Tà Năng 2
	184,8
	Đức Trọng
	

	
	Tổng
	493,8
	
	
















